
TÒA ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          HUYỆN V                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  TỈNH VĨNH LONG    

  Bản án số: 32/2019/HNGĐ - ST 

 Ngày: 22 – 5 – 2019    
 “ V/v Tranh chấp hôn nhân và gia đình” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N HUYỆN V NG LI M, TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n      u  H  n     

Các Hội thẩm nhân dân:             

1/ Ông Hồ Văn Hạn . 

2/ Bà N u  n     N ọc  râm. 

- Thư ký phiên tòa: B   r  n   u  t Vân –     ký  òa án n ân dân  u ện 

V, tỉn  Vĩn  Lon   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Vĩnh Long: không tham 

gia phiên tòa. 

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở  òa án n ân dân  u ện V xét xử s  

t ẩm côn  k ai vụ án  ôn n ân v   ia đìn  t ụ lý số: 86/2019/TLST - HNGĐ n    

01 tháng 3 năm 2019 về “Tranh chấp hôn nhân và gia đình”, t eo qu  t đ n  đ a vụ 

án ra xét xử số: 46/2019/ ĐXX - ST ngày 02 tháng 5 năm 2019,  iữa các đ  n  sự: 

- Nguyên đơn: C   Lê Huỳnh M – sin  năm: 1990 (Có mặt). 

- Bị đơn: Anh Đoàn Thanh H – sin  năm: 1988 (Có mặt).  

Cùn  đ a c ỉ c  trú: ấp P.B, xã Q.T,  u ện V, tỉn  Vĩn  Lon    

NỘI  UNG VỤ  N: 

  * Nguyên đơn chị Lê Huỳnh M trình bày: 

  - Về mối quan hệ hôn nhân: C   v  an  H do mai mối rồi đi đ n  ôn n ân, có 

tổ c ức l  c ới năm 2009 v  có đăn  ký k t  ôn tại Ủ  ban nhân dân xã Q.T,  u ện 

V vào ngày 23/9/2009. Sau n    c ới c   v  an  H c un  sốn  bên  ia đìn  an  H 

đ n năm 2012 t ì c   v  an  H đi t  n  p ố Hồ C í Min  l m côn  n ân đ n na   

  ời  ian đầu c   v  an  H c un  sốn   ạn  p úc đ n năm 2016 t ì p át sin  mâu 

t uẫn  N u ên n ân l  do c   v  anh H bất đồn  quan điểm tron  cuộc sốn  v  tron  

tìn  cảm, vợ c ồn  t  ờn  xu ên cự cải, an  H còn bạo lực đán  c   n iều lần, an  

H còn dùn  dao đe dọa  i t c  , c   v  an  H đã l  t ân từ t án  6 năm 2018 c o 

đ n na    

  Na  c   t ấ  tìn  cảm đã k ôn  còn nên c    êu cầu đ ợc l   ôn với an  H. 

- Về con chung: Có 02 con chung tên Đo n Mộng T sinh ngày 12/4/2010 và 

c áu Đo n     P   n    sinh ngày 26/9/2015 hiện nay  ai con đan  sống với anh 
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H. Khi ly hôn ch  yêu cầu đ ợc nuôi cháu T v  đồng ý giao cháu T cho anh H nuôi 

d ỡng không ai phải cấp d ỡng nuôi con.  

  - Về tài sản chung; nợ phải thu, phải trả: C   v  an  H tự t ỏa t uận k ôn  

 êu cầu  òa án  iải qu  t  

  * Bị đơn anh Đoàn Thanh H trình bày:  

  - Về mối quan hệ hôn nhân: An  t ốn  n ất với lời trìn  b   của c   M về quá 

trìn   ìn  t  n   ôn n ân  An  v  c   M có đăn  ký k t  ôn tại Ủ  ban nhân dân xã 

Q.T,  u ện V vào ngày 23/9/2009. Nguyên nhân p át sin  mâu t uẫn n   c   M 

trìn  b   l  đún , an  v  c   M bất đồn  quan điểm tron  cuộc sốn  v  tron  tìn  

cảm, vợ c ồn  t  ờn  xu ên cự cải  An  cũn  có lần đán  c   M, an  v  c   M đã 

l  t ân từ ngày 14/02/2019 c o đ n na   Nay với  êu cầu xin l   ôn của c   M thì 

an  đồn  ý.  

- Về con chung: Có 02 con chung tên Đo n Mộng T sinh ngày 12/4/2010 và 

c áu Đo n     P   n    sinh ngày 26/9/2015 hiện nay  ai con đan  sống với anh. 

Khi ly hôn anh yêu cầu đ ợc nuôi cháu T và cháu T và anh không yêu cầu ch  M cấp 

d ỡng nuôi con. Anh không đồng ý giao cháu T cho ch  M nuôi d ỡng .  

  - Về tài sản chung; nợ phải thu, phải trả: An  v  c   M tự t ỏa t uận không 

 êu cầu  òa án  iải qu  t  

 - Nguyên đơn đã nộp cho Tòa án gồm: Giấ  c ứn  n ận k t  ôn (bản c ín ); 

Giấ  k ai sin   

 - Bị đơn đã nộp: Bản  k ai ý ki n; C ứn  min  n ân dân; Giấ  xác n ận mức 

l  n . 

   ại p iên tòa n u ên đ n, b  đ n vẫn  iữ n u ên  êu cầu v  quan điểm của 

mình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

  Sau khi n  iên cứu các t i liệu có tron   ồ s  vụ án đ ợc t ẩm tra tại p iên 

tòa v  căn cứ v o lời trìn  b   của n u ên đ n, b  đ n tại p iên tòa, Hội đồn  xét 

xử n ận đ n :  

  [1] C   Lê Huỳn  M có đ n k ởi kiện  êu cầu  òa án n ân dân  u ện V, tỉn  

Vĩn  Lon   iải qu  t l   ôn  iữa c   v  an  Đo n   an  H    eo qu  đ n  tại 

k oản 1 Điều 35; k oản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụn  dân sự t ì vụ án t uộc t ẩm 

qu ền  iải qu  t của  òa án n ân dân  u ện V. 

  [2] C   Lê Huỳn  M và anh Đo n   an  H c un  sốn  với n au từ năm 

2009, có đăn  ký k t  ôn nên quan  ệ  ôn n ân  iữa an  c   l   ôn n ân  ợp p áp  

  ời  ian đầu c   M, anh H chung sốn  với n au  ạn  p úc đ n  iữa năm 2017 thì 

p át sin  mâu t uẫn. N u ên n ân l  do an  c   bất đồn  quan điểm tron  cuộc 

sốn , vợ c ồn  t  ờn  xu ên cự cải v  đán  n au. C   M và anh H đã sốn  ly thân 

từ ngày 14/02/2019 c o đ n na   Na  với  êu cầu xin l   ôn của c   M thì anh H 

cũn  đồn  ý  Vì vậ , côn  n ận việc t uận tìn  l   ôn  iữa an  H v  c   M là phù 

 ợp với qu  đ n  tại điều 55 Luật Hôn n ân v   ia đìn  
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  [3] Về con chung: C   M anh H xác đ n  an  c   có 02 con chung tên Đo n 

Mộng T sinh ngày 12/4/2010 v  Đo n     P   n    sinh ngày 26/9/2015 hiện nay 

 ai con đan  sống với anh H. K i l   ôn c   M  êu cầu đ ợc nuôi d ỡn  cháu 

P   n    v  đồn  ý  iao cháu Mộn    cho anh H nuôi d ỡn . Anh H  êu cầu đ ợc 

nuôi d ỡn  c áu Mộn    v  c áu P   n   .  

  Xét  êu cầu nuôi con của anh H l  có căn cứ vì cháu Mộn    và cháu P   n  

T  iện na  do an  H nuôi d ỡn ,  ai c áu sốn  c un   ắn bó từ n ỏ c o đ n na  

n u tác   ai c áu ra t ì sẽ ản    ởn  đ n tâm lý của  ai c áu  Đồn  t ời, c áu   có 

n u ện vọn  đ ợc sốn  với an  H k i c a mẹ l   ôn  Vì vậ ,  iao c áu Đo n Mộng 

T và cháu Đo n     P   n    cho an  Đo n   an  H nuôi d ỡn , c ăm sóc,  iáo 

dục  An  Đo n   an  H k ôn   êu cầu c   Lê Huỳn  M cấp d ỡn  nuôi con nên 

c   Lê Huỳn  M k ôn  p ải cấp d ỡn  nuôi con   

  Xét  êu cầu nuôi cháu Đo n     P   n    của ch  Lê Huỳnh M là không có 

căn cứ nên k ôn  c ấp n ận  

  [4] Về t i sản c un ; nợ c un  p ải t u, p ải trả: C   M, anh H không yêu 

cầu  òa án  iải qu  t nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét  

  [5] Án p í: Buộc c   Lê Huỳn  M p ải nộp 300 000đ án p í  ôn n ân và gia 

đìn  s  t ẩm t eo qu  đ n  tại Điều 3; Điều 27 N    qu  t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 qu  đ n  về mức t u, mi n,  iảm, t u, nộp, 

quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í  òa án  

Vì các lẽ trên; 

      QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ v o Điều 51; Điều 55; Điều 81; Điều 82 v  Điều 83 Luật Hôn n ân v  

 ia đìn ; Điều 28; Điều 35; Điều 39; Điều 147 Bộ luật tố tụn  dân sự; Điều 3; Điều 

27 N    Qu  t số 326/2016/UB V H14 n    30/12/2016 qu  đ n  về mức t u, 

mi n,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í  òa án  

 u ên xử:  

- Về mối quan hệ hôn nhân: Công nhận c   Lê Huỳn  M và anh Đo n   an  

H t uận tìn  l   ôn. 

  - Về con chung: Giao cháu Đo n Mộng T sinh ngày 12/4/2010 và cháu Đo n 

Th  P   n    sinh ngày 26/9/2015 cho an  Đo n   an  H nuôi d ỡn , c ăm sóc, 

 iáo dục  An  Đo n   an  H không  êu cầu c   Lê Huỳn  M cấp d ỡn  nuôi con 

nên c   Lê Huỳn  M k ôn  p ải cấp d ỡn  nuôi con   

C a, mẹ k ôn  trực ti p nuôi con có qu ền, n  ĩa vụ t ăm nom con c un , 

k ôn  ai đ ợc cản trở  

C a, mẹ k ôn  trực ti p nuôi con lạm dụn  việc t ăm nom để cản trở  oặc 

 â  ản    ởn  xấu đ n việc trôn  nom, c ăm sóc, nuôi d ỡn ,  iáo dục con t ì 

n  ời trực ti p nuôi con có qu ền  êu cầu  òa án  ạn c   qu ền t ăm nom con của 

n  ời đó  
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  - Về tài sản chung; nợ chung phải thu, phải trả: C   Lê Huỳn  M và anh 

Đo n   anh H k ôn   êu cầu  òa án  iải qu  t nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem 

xét. 

- Về án phí:  

+ Buộc c   Lê Huỳn  M p ải nộp 300 000đ (Ba trăm n àn đồn ) án p í s  

t ẩm về  ôn n ân và  ia đìn  n  n  đ ợc k ấu trừ v o 300 000đ (Ba trăm n àn 

đồn ) tiền nộp tạm ứng án phí t eo biên lai t u số N
0
 0009615 ngày 01 tháng 3 năm 

2019 của C i cục t i   n  án dân sự  u ện V. C   Lê Huỳn  M đã nộp đủ k ôn  

p ải nộp t êm  

  + Anh Đo n   an  H k ôn  p ải nộp án p í  

 r ờn   ợp bản án đ ợc t i   n  t eo qu  đ n  tại Điều 2 Luật   i   n  án 

dân sự t ì n  ời đ ợc t i   n  án dân sự, n  ời p ải t i   n  án dân sự có qu ền 

t ỏa t uận t i   n  án, qu ền  êu cầu t i   n  án, tự n u ện t i   n  án  oặc b  

c ỡn  c   t i   n  án t eo qu  đ n  tại các Điều 6, 7 v  9 Luật   i   n  án dân sự; 

t ời  iệu t i   n  án đ ợc t ực  iện t eo qu  đ n  tại Điều 30 Luật   i   n  án dân 

sự   

Các đ  n  sự có qu ền l m đ n k án  cáo tron  t ời  ạn 15 n    kể từ n    

tu ên án, đ  n  sự vắn  mặt tại p iên tòa  oặc k ôn  có mặt k i tu ên án m  có lý 

do c ín  đán  t ì t ời  ạn k án  cáo tín  từ n    n ận đ ợc bản án  oặc đ ợc tốn  

đạt  ợp lệ  

 

Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                      

-  AND tỉn  Vĩn  Lon ;                                                 THẨM PH N – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

-VKSND  u ện V; 

-C i cục  HADS  u ện V;                                    

- Các đ  n  sự; 

- L u  ồ s                                       

                                                                             Nguyễn Thị Quế Hƣơng                                                                        

 

                                                                          H CHAÙNH 


